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TÒA ÁNNHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Bản án số: 06/2022/HS-PT 

    Ngày: 28 - 6 - 2022 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang. 

Các Thẩm phán:                          Ông Trần Văn Phương; 

                                                   Ông Trần Việt Trung. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Ngọc Lâm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng 

Trị. 

- Đại diện Viện kiểm sát tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Trần Cúc 

Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị, xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2022/HSPT ngày 13/5/2022 đối với bị cáo Ngô 

Văn H, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 08/2022/HSST 

ngày 06/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

Ngô Văn H, sinh ngày 26/10/1980 tại Quảng Bình; nơi ĐKHKTT: thôn Đ, xã V, 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình; hiện trú tại: thôn C, xã T, huyện G, tỉnh Quảng Trị; nghề 

nghiệp: thợ kỹ thuật thuỷ sản; trình độ học vấn: 4/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn D (đã chết) và bà Nguyễn Thị T; 

vợ Trương Thị Kim V, sinh năm 1986; có 03 con, con lớn sinh năm 2005, con nhỏ sinh 

năm 2017. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân:  

- Ngày 15/7/2010 bị Toà án nhân dân huyện Cam Lộ xử phạt 15 tháng tù về tội: 

"Trộm cắp tài sản". 

- Ngày 22/7/2010 bị Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa xử phạt 12 tháng tù về 

tội: "Trộm cắp tài sản". 

- Ngày 27/9/2010 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm xử phạt 03 

năm 6 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/9/2021 đến 04/11/2021; tại ngoại; có 

mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo Ngô Văn H: Bà Lê Đỗ Diệu H - Trợ giúp viên pháp 
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lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Trị; có mặt. 

- Vụ án còn có bị cáo Trần Xuân H không có kháng cáo, kháng nghị: 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được 

tóm tắt như sau: 

Chiều ngày 28/9/2021, Ngô Văn H gọi điện cho Trần Xuân H nhờ mua giúp ma 

túy để sử dụng. H nhận lời và gọi điện đến số 0948.797.246 của người tên L (chưa xác 

định được nhân thân, lai lịch) hỏi mua ma túy thì L nói một gói hồng phiến khoảng 192 

đến 197 viên có giá 5.500.000 đồng, H điện thoại báo lại, H đồng ý. Ngô Văn H nhờ 

anh Đào Văn L (là người làm cùng) chở vào Đông Hà lấy thức ăn nuôi ốc hương, khi 

đến chốt kiểm dịch Covid 19 tại Quốc Lộ 1A, thuộc xã T, huyện C, tỉnh Quảng Trị do 

không qua được chốt nên H và H điện thoại thống nhất giao tiền tại chốt và hẹn giao 

ma túy tại Cầu vượt đường sắt thuộc xã T. H bỏ 5.500.000 đồng tại ghế nhựa chốt kiểm 

dịch, H lấy và đi mua ma túy. Sau khi giao tiền cho H, H điều khiển xe mô tô chở L 

đến phía tây Cầu vượt đường sắt đợi. H đến khu vực đường T, thuộc phường M, thành 

phố Đông Hà gặp L. H giao tiền và nhận gói hồng phiến, sau đó điện thoại cho H biết 

là đã mua được ma túy. 

Khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, phát hiện H và Lĩnh đi xe mô tô không có biển 

kiểm soát nên Công an xã T, huyện C tiến hành kiểm tra hành chính. H tự thú nhận 

đang đứng chờ để nhận ma túy. Qua điện thoại biết H đang giữ ma tuý đứng đợi ở chân 

Cầu vượt đường sắt, H liền báo cho Công an biết. Lực lượng Công an đến ngay chổ H 

đứng và bắt quả tang H đang giữ 01 gói nylon bên trong có 194 viên nghi là ma túy loại 

hồng phiến. Đồng thời đưa H đến hiện trường và lập biên bản bắt người phạm tội quả 

tang đối với H và H về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.  

Tại Bản kết luận giám định số 990/KLGĐ-KTHS ngày 04/10/2021 của Phòng Kỹ 

thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 194 viên nén giám định có tổng khối 

lượng 20,9652 gam là Methamphetamine.  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2022/HS-ST ngày 06/4/2022 Toà án nhân dân 

huyện Cam Lộ đã quyết định: Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 249; Điều 17, 38; điểm s, 

r, t  khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự (BLHS); xử phạt Ngô 

Văn H 04 năm tù, về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam 29/9/2021 đến 04/11/2021. 

Ngoài ra, Toà án cấp sơ thẩm còn tuyên hình phạt đối với bị cáo Trần Xuân H, xử 

lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo. 

Ngày 20/4/2022, Ngô Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do: Bản 

thân là lao động chính trong gia đình, mẹ già yếu, bố mất sớm, vợ bị bệnh, con nhỏ 

đang độ tuổi ăn học; bản thân đã năn năn hối cải và tự giác trước cơ quan điều tra; đã 

dũng cảm cứu người đuối nước trong thiên tai và được chính quyền địa phương khen 

thưởng. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị: Giai đoạn 

phúc thẩm bị cáo cung cấp Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Q, tỉnh Quảng Bình 



3 

 

vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước ngày 28/10/2020 và Giấy xác nhận 

thể hiện bị cáo hiện nay đang chăm sóc, nuôi dưỡng bà Nguyễn Thị K là Bà mẹ Việt 

Nam Anh hùng, đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại điểm v khoản 1, khoản 2 

Điều 51 BLHS. Vì vậy, cần áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; khoản 1 Điều 357 Bộ 

luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của Ngô Văn H, sửa bản án sơ thẩm, giảm 

cho bị cáo 01 năm tù. 

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị: Đồng ý như đề nghị của Kiểm sát viên tại 

phiên tòa về việc áp dụng thêm 02 tình tiết giảm nhẹ và giảm cho bị cáo 01 năm tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Đơn kháng cáo của Ngô Văn H phù hợp với các Điều 331, 333 

BLTTHS về chủ thể và thời hạn kháng cáo nên HĐXX phúc thẩm xét kháng cáo theo 

luật định. 

[2]. Về hành vi phạm tội: Chiều ngày 28/9/2021, Ngô Văn H đã có hành vi đưa 

tiền nhờ Trần Xuân H mua 20,9652gam ma túy loại Methamphetamine để sử dụng. 

Đến khoảng 21 giờ 25 phút theo lời thú nhận của H, lực lượng chức năng đã đưa H đến 

hiện trường và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với H và H. Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo Ngô Văn H, về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại 

điểm g khoản 2 Điều 249 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3]. Xét kháng cáo của bị cáo Ngô Văn H. 

HĐXX thấy rằng, Toà án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ cho bị 

cáo là: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo; tự thú 

khai ra hành vi phạm tội của mình, tích cực hợp tác với cơ quan Công an trong việc 

phát hiện và bắt giữ tội phạm; mẹ bị cáo là Hội viên Thanh niên xung phong, gia đình 

thuộc hộ nghèo, bản thân bị cáo tích cực trong các hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt 

sỹ, phòng trào văn hóa cơ sở, cứu trợ, cứu nạn trong đợt lũ năm 2020 được chính quyền 

địa phương xác nhận, bố chết, mẹ già yếu và có 03 con nhỏ, bản thân bị cáo bị tai nạn 

giao thông hiện còn di chứng thương tật, là lao động chính trong gia đình là các tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, r, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo có nhiều 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS nên được áp dụng khoản 1 Điều 

54 BLHS, xử phạt bị cáo với mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. 

 Tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo cung cấp tài liệu là Giấy khen của Chủ tịch UBND 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình thể hiện bị cáo đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối 

nước ngày 28/10/2020. HĐXX thấy rằng, đây là tình tiết giảm nhẹ mới thể hiện bị cáo 

đã cứu được nhiều người trong đợt lũ lụt lịch sử năm 2020 xảy ra trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình và là thành tích xuất sắc và có ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội nên cần 

xem xét áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v khoản 1 Điều 

51 BLHS. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo cung cấp giấy xác nhận thể hiện từ năm 2000 

cho đến nay bị cáo là người chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị K - sinh 

năm 1936 là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (có xác nhận của chính quyền địa phương) 
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đây là tình tiết giảm nhẹ mới cần áp dụng cho bị cáo quy định tại khoản 2 Điều 51 

BLHS. 

Do có 02 tình tiết giảm nhẹ mới tại giai đoạn phúc thẩm, trong vụ án bị cáo tham 

gia với vai trò đồng phạm, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 51 BLHS nên cần chấp nhận ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và người bào chữa, 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

[4]. Về án phí: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm theo quy định.  

[5]. Bị cáo hiện là lao động chính trong gia đình, vợ đau ốm, có 03 con còn nhỏ 

nên không bắt bị cáo tại phiên tòa mà tạo điều kiện cho bị cáo thu xếp việc gia đình để 

đi thi hành án sau. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình 

sự. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Văn H, sửa bản án sơ thẩm.  

2. Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 249; các điểm s, r, t , v khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54 BLHS xử phạt bị cáo Ngô Văn H: 03 (ba) năm tù, về tội: “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy”, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 29/9/2021 đến ngày 04/11/2021. 

3. Án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Ngô Văn H không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện Cam Lộ (02 bản);  

- Công an huyện Cam Lộ; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS Cam Lộ;  

- Bị cáo; 

- Người bào chữa; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

Lê Hồng Quang 

 


